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HOẠT 

ĐỘNG 
THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU THỨ BẢY 

Đón Trẻ, 

Thể Dục 

Sáng 

- Giáo dục trẻ biết nhận vật bằng hai tay, Biết nói lời cảm ơn với người lớn tuổi. 

- Biết cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định. 

- Nhắc nhở trẻ thường xuyên rửa  tay sát khuẩn 

- Tập các bài tập phát triển các nhóm cơ, hô hấp. 

-Tập tăng cường vận động cho trẻ dư cân- béo phì 

(MT 1, MT 2) 

Trò chuyện 

sáng 

- Biết ăn uống đa dạng các loại 

thức ăn 

-Thực hiện quy định ở gia đình: 

Trò chuyện với trẻ về cách làm cho 

bố, mẹ vui lòng : biết vâng lời, 

giúp đỡ bố mẹ, cô giáo những việc 

dọn đồ chơi, phụ mẹ lặt rau, rửa 

chén… 

-Trẻ biết cách ăn khác nhau của 

từng loại thực phẩm từ rau củ, quả. 

-Thói quen tốt 

trong sinh hoạt và 

giữ gìn sức khoẻ: 

trò chuyện về : Vệ 

sinh răng miệng: 

sau khi ăn hoặc 

trước khi đi ngủ, 

sáng ngủ dậy; 

- Ra nắng đội mũ; 

đi tất, mặc áo ấm 

khi trời lạnh; Nói 

- Nhận biết một số trường hợp khẩn cấp 

và nhờ người giúp đỡ. 

+ Trò chuyện về các trường hợp (khi đi 

lạc, khi bị cúp điện,…), biết nhờ, gọi 

người giúp đỡ. 

+ Tập nói địa chỉ nhà và số điện thoại 

của các người thân trong gia đình 

- Nói và thể hiện cử chỉ, điệu bộ, nét mặt 

phù hợp với yêu cầu, hoàn cảnh giao 

itếp. 

Trò chuyện cùng 

trẻ về cách nhận 

biết một số trường 

hợp không an toàn 

và gọi người giúp 

đỡ 

-Trẻ biết tránh một 

số trường hợp 

không an toàn: 

Khi người lạ bế 

ẵm, cho kẹo bánh, 



(MT 23) với người lớn khi 

bị đau, chảy máu 

hoặc sốt.... 

(MT 34) 

 

+ Cho trẻ nghe và xem cách thể hiện cử 

chỉ, điệu bộ, nét mặt phù hợp với yêu 

cầu, hoàn cảnh giao tiếp. 

Sẵn sàng giúp đỡ khi người khác gặp 

khó khăn 

+ Cho trẻ thể hiện lại các cử chỉ, điệu bộ, 

nét mặt phù hợp với yêu cầu, hoàn cảnh 

khi trẻ đang giao tiếp. 

(MT 188) 

uống nước ngọt, rủ 

đi chơi,... 

(MT 39) 

 

Học 

Bò dích dắc qua 7 

điểm, bật liên tục 

qua các vòng 

(MT 5) 

 

Mối quan hệ hơn 

kém trong phạm 

vi 10 

(MT 67, MT 

184) 

Tìm hiểu về biển 

(MT 47, MT 62) 

Đọc thơ "về quê" 

(MT 116) 

 

Bé biết an ủi, 

chia vui với 

người thân và 

bạn bè 

(MT 167, MT 

188, MT 185) 

 

Nghe hát "ánh trăng 

hòa bình" và "đất nước 

mến thương" 

(MT 201) 

Vẽ tháp rùa 

(MT 204, MT 208) 

 

Bé làm gì để 

phòng tránh đuối 

nước 

(MT 150) 

 

Chơi Ngoài 

trời 

-Quan sát: Quan sát 1 số loại cây trong vườn trường, quan sát thời tiết trong ngày 

-TCVĐ: Chạy tiếp cờ, Trồng nụ, trồng hoa, bỏ lá, kẹp bóng về đích,... 

-TCDG:Gắp cua, thảy đá, ô quan, , nhảy dây, bịt nắt bắt dê, ran mỡ, rồng rắn… 

- Chơi tự do với đồ chơi sân trường, đồ chơi cát, nước... 

(MT 196) 

Chơi, Hoạt 

Động Ở Các 

Góc 

Hoạt động vui chơi 

Trò chơi xây dựng: 

- Biết sử dụng các loại “VLXD” khác nhau để “gia công” và phát triển MHXD 

- Xem MHXD là kết quả chung của nhóm 

- Cô thường xuyên nhắc nhở trẻ cách chọn trò chơi, nhóm chơi và cách chơi cùng bạn. Biết cách tự khởi xướng trò 

chơi 



- Trong khi chơi: Thực hiện theo phân công, quan tâm đến phần việc của nhau; trao đổi; lắng nghe ý kiến của 

nhau; 

Cô đưa ra các câu hỏi giúp trẻ cùng thỏa thuận, trao đổi về các nội dung và phân công công việc với nhau.- Có thói 

quen tự lấy và cất đồ chơi nhanh nhẹn, gọn đẹp và đúng nơi qui định 

=> Tranh ảnh về các công trình xây dựng khác nhau: Công viên, bệnh viện, trường học…Đồ chơi lắp ráp: Lõi chỉ, 

hủ bánh lăn, đồ chơi lắp ráp. 

*Trò chơi giả bộ có cốt truyện: 

- Bước đầu thể hiện mức độ sâu sắc của NDCC. 

- Phát triển khả năng tự lực khi chơi 

- Cùng kết thúc, thu dọn đồ chơi 

- Thường xuyên giáo dục trẻ biết lắng nghe, chia sẻ ý tưởng cùng bạn khi chơi. Biết trao đổi với bạn trong các tình 

huống chơi và cùng chơi. 

-Tự chơi ở mức hoàn toàn chủ động 

- Trẻ cất đồ chơi gọn gàng và có phân loại 

=> Trang phục,đồ dùng cho trẻ đóng vai: Trang phục đầu bếp, bác sỹ, thợ làm tóc và các dụng cụ nghề… 

*Trò chơi học tập: 

- HĐC có mức độ phức tạp phù hợp 

- Thực hiện hành động chơi thành thạo 

- Biết lắng nghe và chia sẻ với bạn khi chơi, chọn bạn khi chơi 

- HĐC có mức độ phức tạp phù hợp 

- thực hiện hành động chơi thành thạo 

Chuẩn bị: 

LQVT: Đomino, vòng quay kỳ diệu, lô tô, ghép hình, các chữ số, đếm số lượng, thêm bớt số lượng 9, tách gộp 

trong phạm vi 9. 

LQCV: Bộ chữ cái, bài thơ, bài đồng dao, ca dao có chữ cái đã học,chiếc nón kỳ diệu, điền khuyết, sao chép thẻ từ, 

viết tên theo khả năng, tô đồ chữ p,q 

KPKH: Đồ vât thử nghiệm với nước (dầu ăn, muối, đường, cát..), sắt, nhôm, nhựa, nam châm. 

*Góc nghệ thuật: 

Tạo hình: 

-Trẻ có kỹ năng vẽ, sử dụng bút màu sáp. 



-Trẻ biết dán các hình vào đúng vị trí cho trước, không bị nhăn 

=>Tranh mẫu, giấy A4, giấy thủ công, len, nắp bánh plan, cát màu, nút, bút màu, kéo, NVL thiên nhiên, hồ dán, 

dây… 

Âm nhạc: 

- Trẻ thuộc bài hát và cùng bạn chọn dụng cụ và trang trí khi biểu diễn. 

- Trẻ vận động nhịp nhàng theo giai điệu, nhịp điệu các bài hát, bản nhạc 

=> Phách tre, lon sữa, lục lạc, trống, hũ thuỷ tinh, hoa, xong loan, xúc xắc, mũ múa... 

Kể chuyện: 

-Trẻ kể lại nội dung chuyện đã nghe 

CB: 

+Mủ nhân vật,tranh truyện,rối, nhân vật rời 

+CD truyện kể. 

Đọc sách: 

-Trẻ có kỹ năng đọc sách:Đọc từ trên xuống, từ trái qua phải 

-Trẻ có kỹ năng lật sách 

CB: 

-Sách truyện, họa báo, tạp chí. 

-Bàn, ghế ngồi đọc sách 

* Trò chơi vận động: búng thun, cắp cua, lăn bóng, ô ăn quan, 

(MT 65, MT 116, MT 147) 

Ăn, ngủ, vệ 

sinh 

- Bỏ rác đúng nơi quy định 

- Không làm rơi vãi thức ăn, nhai kỹ thức ăn trong khi ăn 

- Tự xúc ăn, không đợi cô nhắc nhở 

- Biết chuẩn bị chỗ ngủ, không nói chuyện trong giờ ngủ 

-Biết che miệng khi ho, ngáp... 

(MT 23, MT 30, MT 34) 

Sinh hoạt 

chiều 
Quan tâm và biết 

một vài cảnh đẹp, 

CS52: Sẵn sàng 

thực hiện nhiệm 

Ca dao “ Anh em 

nào phải người xa” 
Thảo luận nêu ý kiến 

về những hành vi xấu 

Vỗ tay theo nhịp 

bài hát " yêu Hà 

- Cho trẻ tìm hiểu 

về  đặc điểm nổi 



di tích lịch sử, lễ 

hội và một vài nét 

văn hóa truyền 

thống (trang 

phục, món ăn…) 

của quê hương, 

đất nước 

Trẻ thực hiện vở 

bài tập KPKHXH 

( trang 30) 

(MT 97) 

 

vụ đơn giản 

cùng người khác 

Trẻ thực hiện vở 

bài tập tạo hình ( 

trang 17) 

(MT 184) 

 

Trẻ thực hiện vở 

bài tập toán ( trang 

15) 

(MT 116) 

 

ảnh hưởng đến môi 

trường 

(MT 52) 

 

Nội" 

Trẻ thực hiện vở 

bài tập tạo hình ( 

trang 20) 

(MT 203) 

 

bậc của Vịnh Hạ 

Long, phố cổ Hội 

An 

(MT 97) 

 

 


